
ĐÁP ÁN KIỂM TRA TẬP TRUNG GIỮA HỌC KỲ I 
Môn: LỊCH SỬ 12 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (24 câu - 6 điểm) 

Đáp án mã đề: 301 

 01. ;   -   -   - 07. -   -   =   - 13. -   -   -   ~ 19. -   -   -   ~ 

 02. -   /   -   - 08. ;   -   -   - 14. -   /   -   - 20. -   -   =   - 

 03. -   -   -   ~ 09. ;   -   -   - 15. -   -   -   ~ 21. ;   -   -   - 

 04. -   -   -   ~ 10. -   -   -   ~ 16. ;   -   -   - 22. -   /   -   - 

 05. -   -   -   ~ 11. -   /   -   - 17. ;   -   -   - 23. -   -   -   ~ 

 06. ;   -   -   - 12. -   -   =   - 18. -   -   -   ~ 24. ;   -   -   - 
 

Đáp án mã đề: 302 

 01. ;   -   -   - 07. -   /   -   - 13. -   -   -   ~ 19. -   -   -   ~ 

 02. -   -   =   - 08. -   /   -   - 14. -   -   -   ~ 20. ;   -   -   - 

 03. -   -   -   ~ 09. -   -   =   - 15. -   -   -   ~ 21. -   -   =   - 

 04. -   /   -   - 10. -   -   -   ~ 16. -   -   -   ~ 22. ;   -   -   - 

 05. -   -   =   - 11. ;   -   -   - 17. -   -   =   - 23. -   -   =   - 

 06. -   -   =   - 12. -   -   -   ~ 18. -   -   =   - 24. -   -   -   ~ 
 

Đáp án mã đề: 303 

 01. -   -   =   - 07. -   -   -   ~ 13. -   -   -   ~ 19. -   -   -   ~ 

 02. -   -   -   ~ 08. -   -   -   ~ 14. -   /   -   - 20. -   -   =   - 

 03. -   -   -   ~ 09. ;   -   -   - 15. -   -   -   ~ 21. -   /   -   - 

 04. ;   -   -   - 10. -   -   =   - 16. -   -   -   ~ 22. -   -   =   - 

 05. -   /   -   - 11. -   -   =   - 17. -   -   -   ~ 23. -   -   =   - 

 06. -   -   -   ~ 12. -   -   -   ~ 18. ;   -   -   - 24. -   -   -   ~ 
 

Đáp án mã đề: 304 (chung đáp án đề HSHN) 

 01. -   -   -   ~ 07. -   /   -   - 13. -   /   -   - 19. -   /   -   - 

 02. -   /   -   - 08. -   /   -   - 14. -   -   -   ~ 20. -   -   -   ~ 

 03. -   -   -   ~ 09. -   /   -   - 15. ;   -   -   - 21. -   -   =   - 

 04. -   -   =   - 10. -   -   =   - 16. -   -   =   - 22. ;   -   -   - 

 05. -   /   -   - 11. -   /   -   - 17. ;   -   -   - 23. ;   -   -   - 

 06. -   -   =   - 12. -   -   -   ~ 18. -   /   -   - 24. -   /   -   - 
 
PHẦN II. TỰ LUẬN (4 câu - 4 điểm) 
Câu 1: Ý nghĩa của phong trào Đồng Khởi : 

- Giáng một đòn nặng nề vào  chính sách thực mới của Mĩ. (0,25 điểm). 
- Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm. (0,25 điểm). 
- Đánh dấu cách mạng Việt Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. (0,25 điểm). 

 - Phá sản chiến lược chiến tranh đơn phương của Mĩ (0,25 điểm). 
Câu 2:  Âm mưu cơ bản và  thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược  “Chiến tranh đặc biệt”: 

   -  Âm mưu cơ bản: Dùng người Việt đánh người Việt. (0,5 điểm). 
   -  Thủ đoạn: Dồn dân lập ấp chiến lược. (0,5 điểm). 

Câu 3:  Công thức của chiến lược  “ chiến tranh cục bộ”: 
Là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới, tiến hành bằng lực lượng quân đội Mĩ, quân     
Đồng minh và quân đội Sài Gòn , kết hợp với trang thiết bị hiện đại của Mĩ.  (1 điểm) 

Câu 4:  Ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968: 
- Làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ. (0,25 điểm). 
- Buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa chiến tranh” . (0,5 điểm). 
- Chấp nhận đến bàn đàm phán ở Pari. (0,25 điểm). 

 




